
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Nguyên liệu 

thực phẩm
S 1234 1234 1234 1234

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C 1234 1234 1234 1234

Phụ gia thực 

phẩm
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Sinh hoạt 

GVCN
S 34 34

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp: Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm K18

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ 

Môđun

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 50 (02/12 - 08/12/2024) Tuần 51 (09/12 - 15/12/2024) Tuần 52 (16/12 - 22/12/2024) Tuần 1 (23/12 - 29/12/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn

Hậu Giang, ngày        tháng 12 năm 2024

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Lê Hoàng Thế



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Nguyên liệu 

thực phẩm
S 1234

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C 1234 12345

Công nghệ chế 

biến thuỷ sản
S 1234

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C 1234

Phụ gia thực 

phẩm
S 1234 1234 1234 12345

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Công nghệ chế 

biến rượu, bia, 

nước giải khát

S 1234 1234

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Sinh hoạt 

GVCN
S 34 34

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Hậu Giang, ngày        tháng 12 năm 2024

Lê Hoàng Thế

Tuần 4 (13/01 - 19/01/2025) Tuần 5 (20/01 - 26/01/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP

Lớp: Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm K18

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ 

Môđun

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 2 (30/12 - 05/01/2025) Tuần 3 (06/01 - 12/01/2025)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

NGHỈ TẾT

Chuyên 

môn



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Công nghệ chế 

biến thuỷ sản
S 123 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Công nghệ chế 

biến rượu, bia, 

nước giải khát

S 1234 1234 1234 1234 1234

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Sinh hoạt 

GVCN
S 45

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Hậu Giang, ngày        tháng        năm 2024

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Lê Hoàng Thế

Chuyên 

môn
45

NGHỈ TẾTChuyên 

môn
45

Chuyên 

môn

Tuần 7 (03/02 - 09/02/2025) Tuần 8 (10/02 - 16/02/2025) Tuần 9 (17/02 - 23/02/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp: Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm K18

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ 

Môđun

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 6 (27/01 - 02/02/2025)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Công nghệ chế 

biến thuỷ sản
S 1234 12

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Công nghệ chế 

biến rượu, bia, 

nước giải khát

S 1234 1234 1234 12345

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Bao bì và bảo 

quản thực 

phẩm

S 34 123 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Công nghệ chế 

biến lương 

thực

S 1234 1234 1234 1234

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Sinh hoạt 

GVCN
S 45 45

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Lê Hoàng Thế

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn

Hậu Giang, ngày        tháng        năm 2024

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Tuần 11 (03/3 - 09/3/2025) Tuần 12 (10/3 - 16/3/2025) Tuần 13 (17/3 - 23/3/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp: Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm K18

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ 

Môđun

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 10 (24/02 - 02/3/2025)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Bao bì và bảo 

quản thực 
S 1234 1234 12345

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Công nghệ chế 

biến lương 

thực

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 12345

Cô Phạm Thùy 

Linh
C

Dinh dưỡng 

học
S 1234 1234 1234 1234

Cô Nhan Thị 

Mỹ Hằng
C

Công nghệ chế 

biến rau quả
S 123 1234 1234 1234 123

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Sinh hoạt 

GVCN
S 45 45

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Lê Hoàng Thế

Chuyên 

môn

Hậu Giang, ngày        tháng        năm 2024

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Tuần 17 (14/4 - 20/4/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Chuyên 

môn
45

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp: Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm K18

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ 

Môđun

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 14 (24/3 - 30/3/2025) Tuần 15 (31/3 - 06/4/2025) Tuần 16 (07/4 - 13/4/2025)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Dinh dưỡng 

học
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 12345

Cô Nhan Thị 

Mỹ Hằng
C

Công nghệ chế 

biến rau quả
S 1234 1234 1234 123 1234 1234 1234

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Sinh hoạt 

GVCN
S 45

Cô Mai Thị 

Ngọc Thúy
C

Lê Hoàng Thế

Chuyên 

môn

Hậu Giang, ngày        tháng        năm 2024

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Thứ Thứ Thứ

Chuyên 

môn
45

Chuyên 

môn
45

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ 

Môđun

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 18 (21/4 - 27/4/2025) Tuần 19 (28/4 - 4/5/2025) Tuần 20 (5/5 - 11/5/2025) Tuần 21 (12/5 - 18/5/2025)

Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp: Trung cấp Công nghệ Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm K18


